
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT THANH AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:     /TM-TTYT          Điện Biên, ngày 06 tháng 8 năm 2025 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1061/KH-TTYT ngày 05/08/2025 của Trung tâm Y tế 

Thanh An về việc lập dự trù biểu mẫu chuyên môn 6 tháng cuối năm 2025; 

Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025 của Trung tâm Y tế Thanh An; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng biểu mẫu chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Trung 

tâm Y tế Thanh An 6 tháng cuối năm 2025; 

Để đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ biểu mẫu phục vụ chuyên môn cho việc 

triển khai thực hiện các hoạt động y tế trên địa bàn. Trung tâm Y tế Thanh An đề 

nghị các đơn vị, cơ sở sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên tham gia báo giá cung cấp biểu mẫu chuyên môn (Có phụ lục chi tiết đính kèm) 

cho Trung tâm Y tế Thanh An, cụ thể như sau: 

Tên khách hàng yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh An. 

Địa chỉ: Thôn Trại Giống, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. 

Người đại diện: Ông Bùi Thanh Hải 

Chức vụ: Giám Đốc 

Yêu cầu: Cung cấp kịp thời, đầy đủ biểu mẫu chuyên môn cho các khoa, phòng 

và đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện các hoạt động y tế trên địa bàn. 

Mục đích: Đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng biểu mẫu chuyên môn 

theo quy định và yêu cầu của Trung tâm Y tế Thanh An. 

Các đơn vị tham gia nộp Báo giá trước 11/08/2025 theo đường bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp theo địa chỉ: Trung tâm Y tế Thanh An, thôn Trại Giống, xã Thanh An, 

tỉnh Điện Biên, SĐT: 0372 489 307 (đ/c: Vũ Thị Hồng, Phòng TCHC – KT). 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị, cơ sở sản xuất và kinh 

doanh, doanh nghiệp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, TCHC-KT. 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thanh Hải 
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DANH MỤC BIỂU MẪU CHUYÊN MÔN 

( Kèm theo thư mời báo giá số      /TM/TTYT ngày 06/08/2025                    

của TTYT Thanh An) 

STT Tên ấn loát phẩm Đơn vị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Sổ thăm hộ gia đình Quyển 6   

2 
Giấy khám sức khỏe cho đối tượng đủ 18 

tuổi trở lên 
Tờ 1000   

3 
Giấy khám sức khỏe cho đối tượng dưới 

18 tuổi trở xuống 
Tờ 500   

4 Sổ vào số giấy khám sức khỏe Quyển 1   

5 Sổ công văn đi Quyển 3   

6 Sổ công văn đến Quyển 3   

7 Phong bì trắng đựng công văn 22*12cm Cái 100   

8 Phong bì trắng đựng công văn khổ A4 Cái 200   

9 Phong bì trắng đựng công văn khổ A5 Cái 100   

10 Sổ phân công trực Quyển 1   

11 Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện Quyển 1   

12 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa Quyển 1   

13 Sổ thường trực Quyển 3   

14 Sổ bàn giao thuốc thường trực Quyển 5   

15 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Quyển 3   

16 Sổ thủ thuật Quyển 1   

17 Sổ chẩn đoán hình ảnh Quyển 1   

18 Sổ kiểm tra Quyển 1   

19 sổ theo dõi lý lịch máy thiết bị Quyển 3   

20 Đơn thuốc ''N'' (100 tờ/quyển) (Methdone) Quyển 30   
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STT Tên ấn loát phẩm Đơn vị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

21 
Bệnh án Điều trị các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc Methdone 
Quyển 100   

22 
Phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc 

Methadone (Phiếu vàng) 
Quyển 2600   

23 
Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hàng 

ngày 
Quyển 10   

Tổng: 23 khoản     
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